
Biểu 01

CHI TIẾT MÃ VỊ TRÍ, MÃ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH HÀ NAM NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 1443 /QĐ-UBND ngày  12  / 12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Đơn vị

Nhu cầu cần tuyển

Mã vị trí
 Mã

chuyên
ngành

Ghi
chú

Chỉ tiêu
tuyển
dụng

Vị trí việc làm Yêu cầu trình độ chuyên môn

I Sở Giao thông vận tải 02

1 Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao
thông 01 Chuyên viên về quản lý đầu tư theo phương thức

đối tác công - tư
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý xây dựng công trình
giao thông 1,1 GT

2 Thanh tra Sở 01 Kế toán viên Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán 1,2 TCKT

II UBND huyện Thanh Liêm 07

1 Phòng Tài chính - Kế hoạch
01 Chuyên viên về quản lý tài chính ngân sách Tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng 2,1 TCKT

01 Chuyên viên về quản lý giá Tốt nghiệp Đại học ngành Kế toán 2,2 TCKT

2 Phòng Y tế 01 Chuyên viên về kiểm soát bệnh tật Tốt nghiệp Đại học ngành Dược học hoặc ngành Điều dưỡng 2,3 YT

3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng
01 Chuyên viên về Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đô thị Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây dựng hoặc Kỹ sư kinh tế xây dựng 2,4 XD

01 Chuyên viên về Quản lý thương mại trong nước Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế hoặc Kinh tế đầu tư 2,5 CT

4 Thanh tra huyện 01 Chuyên viên về tiếp công dân và xử lý đơn Tốt nghiệp Đại học ngành Luật Kinh tế 2,6 TT

5  Phòng Văn hóa và Thông tin 01 Chuyên viên về quản lý lĩnh vực gia đình Tốt nghiệp Đại học ngành Xã hội học 2,7 VH

III Sở Tư pháp 01

1 Phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm
pháp luật - Quản lý xử lý vi phạm hành chính 01 Chuyên viên về Xây dựng pháp luật Tốt nghiệp Đại học ngành Luật hoặc chuyên ngành Luật 3,1 TP

IV UBND huyện Kim Bảng 05

1 Thanh tra huyện 01 Chuyên viên về Công tác thanh tra
Tốt  nghiệp  Đại  học,  ngành  Kinh  tế  Nông  nghiệp  hoặc  ngành
Quản lý xây dựng hoặc ngành Kỹ thuật xây dựng hoặc chuyên
ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình

4,1 TT

2 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 01 Chuyên viên về Quản lý Xây dựng Tốt nghiệp Đại học, ngành Kỹ thuật Công trình xây dựng hoặc
chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 4,2 XD1
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3 Phòng Tài nguyên và Môi trường 01 Chuyên viên về Quản lý đất đai Tốt nghiệp Đại học, ngành Quản lý đất đai 4,3 TNMT

4 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 01 Chuyên viên về Quản lý về lao động, việc làm và
dạy nghề Tốt nghiệp Đại học, ngành Công tác xã hội 4,4 LĐ

5 Phòng Văn hóa và Thông tin 01 Chuyên viên về quản lý văn hóa cơ sở (bao gồm
quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc) Tốt nghiệp Đại học, ngành Luật 4,5 VH

V Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 02

1 Văn phòng Sở 01 Thực hiện công tác Tổ chức cán bộ Tốt nghiệp đại học, ngành hoặc chuyên ngành Quản trị nhân lực 5,1 NV

2 Phòng Giáo dục nghề nghiệp 01 Thực hiện công tác Quản lý về dạy nghề Tốt nghiệp đại học, ngành hoặc chuyên ngành Quản trị nhân lực 5,2 LĐ

VI Văn phòng UBND tỉnh 02

1 Phòng Giao thông - Xây dựng 01
Giao thông - Xây dựng: Tham mưu, tổng hợp về
lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp; giao
thông và lĩnh vực đầu tư, …

Tốt nghiệp đại học, ngành hoặc chuyên ngành Tự động hóa xí
nghiệp công nghiệp 6,1 XD

2 Phòng Nông nghiệp Tài nguyên và Môi trường 01 Nông nghiệp Tài nguyên và Môi trường Tốt  nghiệp  đại  học,  ngành  hoặc  chuyên  ngành  Quản  lý  Tài
nguyên và Môi trường 6,2 TNMT

VII Sở Nội vụ 01

1 Phòng Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ 01 Chuyên viên Cải cách hành chính Tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm 7,1 NV

VIII Sở Kế hoạch và Đầu tư 01

1 Phòng Hợp tác đầu tư 01 Chuyên viên về Quản lý đầu tư Tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành Luật 8.1 KHĐT

IX Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 03

1 Phòng Quản lý Đầu tư 01 Chuyên viên về Quản lý đầu tư Tốt  nghiệp  đại  học  ngành  hoặc  chuyên  ngành  Quản  trị  Kinh
doanh 9,1 KHĐT

2 Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng 01 Chuyên viên về  Quản lý  hoạt  động đầu tư  xây
dựng

Tốt  nghiệp  đại  học  ngành  Kỹ thuật  xây  dựng  công  trình  giao
thông 9,2 XD

3 Phòng Quản lý Hành chính và Doanh nghiệp 01 Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp Tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật điện 9,3 KHĐT

X UBND huyện Bình Lục 02
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1 Văn phòng HĐND và UBND huyện 01 Chuyên viên Quản lý thông tin lãnh đạo Kỹ sư Công nghệ thông tin 10,1 NV

2 Thanh tra huyện 01 Chuyên viên về Công tác thanh tra Kỹ sư Xây dựng 10,2 TT

XI Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao 03

1 Phòng Phát triển hạ tầng 01 Phát triển hạ tầng Tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành Quản lý Đất đai 11,1 XD

2 Phòng Quy hoạch đầu tư
01

Quản lý quy hoạch đầu tư

Tốt nghiệp đại học ngành Tự động hóa hoặc Công nghệ bán dẫn
hoặc ngành Kỹ thuật xây dựng Đường bộ 11.2.1 KHĐT

01 Tốt nghiệp đại học ngành Kinh doanh quốc tế hoặc Marketing 11.2.2 KHĐT

XII Sở Xây dựng 02

1 Phòng Quản lý xây dựng 01 Hoạt động đầu tư xây dựng Kỹ sư ngành hoặc chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển
và tự động hóa 12,1 XD

2 Chi cục Giám định xây dựng 01 Hoạt động đầu tư xây dựng Kỹ sư Kỹ thuật môi trường 12,2 XD

XIII Sở Công Thương 02

1 Phòng Quản lý Năng lượng 02 Chuyên viên Quản lý năng lượng

Tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành công nghệ Kỹ thuật
điều khiển và tự động hóa 13.1.1 CT

Tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành công nghệ Kỹ thuật
điện, điện tử 13.1.2 CT

XIV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 01

1 Phòng Công tác Hội đồng nhân dân 01 Theo dõi công tác Kinh tế - Ngân sách Tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành Quản lý công 14,1 TCKT

XV UBND thị xã Duy Tiên 02

1 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 01 Chuyên viên về Lao động tiền lương Tốt nghiệp đại học ngành Quan hệ lao động 15,1 LĐ

2 Phòng Văn hóa và Thông tin 01 Chuyên viên Quản lý về công nghệ thông tin Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông 15,2 CNTT

XVI Sở Tài nguyên và Môi trường 03
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1 Văn phòng Sở 01 Công tác tổng hợp Tốt nghiệp đại học ngành Luật 16,1 NV

2 Phòng Quy hoạch, Đăng ký và đo đạc bản đồ 01 Công chức Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất Tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành Quản lý đất đai 16,2 TNMT

3 Phòng Khoáng sản 01 Công chức quản lý khoáng sản Tốt nghiệp đại học ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật 16,3 TNMT

XVII Sở Thông tin và Truyền thông 02

1 Phòng Bưu chính Viễn thông Công nghệ thông
tin 02

Chuyên viên về Quản lý công nghệ thông tin (bao
gồm: Công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng
công nghệ thông tin, chuyển đổi số)

Tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành Khoa học máy tính 17.1.1 CNTT

Tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành Công nghệ Thông
tin hoặc Kỹ thuật phần mềm 17.1.2 CNTT

TỔNG 41
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